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DANH MỤC TỪ TIẾNG ANH 

VIP – Very important person Người quan trọng 

Check – out Quy trình xác nhận khách trả phòng và thanh toán 

Check – in Quy trình xác nhận khách thuê phòng và làm thủ 

tục nhận phòng 

Mini bar Tủ lạnh nhỏ trong phòng của khách 

DND – Do not Disturb Đừng làm phiền 

Order taker Nhân viên phụ trách tiếp nhận và xử lý thông tin 

tất cả các cuộc gọi đến bộ phận 


